
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

Số:          /UBND-KSTTHC 
V/v yêu cầu cung cấp thông tin lý lịch tư 

pháp phục vụ việc chuyển đổi số và tích 

hợp liên thông Cơ sở dữ liệu quốc gia 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Hải Phòng, ngày      tháng     năm 2023 

                        

              Kính gửi:   

                              - Tòa án nhân dân thành phố; 

- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; 

- Công an thành phố; 

- Sở Tư pháp; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Cục Thi hành án dân sự thành phố; 

                              - Ủy ban nhân dân các quận, huyện. 

                                           

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo 

thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 

của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao 

hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, 

doanh nghiệp; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và 

xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 

đến năm 2030 (sau đây viết tắt là Đề án 06/CP), Kế hoạch phối hợp số 62/KHPH-

TCTĐA06/CPTW - BCĐĐA06/CPHP ngày 28/6/2023 của Tổ Công tác Đề án 

06/CP Trung ương và Ban Chỉ đạo Đề án 06/CP thành phố Hải Phòng. 

Để bảo đảm hoàn thành Mô hình số 32 của Kế hoạch phối hợp số 62/KHPH-

TCTĐA06/CPTW - BCĐĐA06/CPHP: Hiển thị thông tin lý lịch tư pháp trên 

VneID và tích hợp liên thông qua nền tảng chia sẻ của thành phố Hải Phòng trước 

ngày 30/12/2023. 

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau: 

I. Đề nghị Công an thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm 

sát nhân dân thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố: 

Thực hiện và chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc phối hợp với Sở Tư pháp 

triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

 1. Rà soát và xác nhận thông tin lý lịch tư pháp do Công an thành phố, Tòa 

án nhân dân thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố và Ủy ban nhân dân 

các quận, huyện đã gửi cho Sở Tư pháp theo quy định của Luật Lý lịch Tư pháp 
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và Thông tư số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 

10/5/2012 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối 

cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, 

trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp (có danh mục thông tin lý lịch tư pháp 

mà Sở Tư pháp đã nhận gửi kèm Công văn này; thời điểm rà soát thông tin lý lịch 

tư pháp kể từ ngày Luật Lý lịch Tư pháp có hiệu lực - Từ ngày 01/7/2010 đến hết 

ngày 30/9/2023). 

2. Trường hợp phát sinh thông tin lý lịch tư pháp ngoài danh sách rà soát tại 

mục 1 nêu trên, nhưng các cơ quan chưa cung cấp cho Sở Tư pháp thì đề nghị kịp 

thời cung cấp bổ sung và xác nhận kết quả rà soát thông tin lý lịch tư pháp giữa 

các cơ quan với Sở Tư pháp. 

3. Đối với các thông tin lý lịch tư pháp trước ngày 01/7/2010, đề nghị Công 

an thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Cục 

Thi hành án dân sự thành phố và quận, huyện cung cấp cho Sở Tư pháp theo đúng 

quy định tại Luật Lý lịch Tư pháp 2009, Thông tư số  04/2012/TTLT-BTP-

TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân 

dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; chấm 

dứt tình trạng không cung cấp, cung cấp không đủ thông tin lý lịch tư pháp dẫn 

đến hậu quả có thể sót, lọt thông tin về án tích, chậm thời hạn giải quyết thủ tục 

hành chính khi Sở Tư pháp giải quyết yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và xóa án 

tích cho công dân. 

II. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện: 

1. Có biện pháp chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong công tác 

phối hợp với Công an quận, huyện để cấp Giấy chứng nhận hoặc xác nhận việc 

chấp hành xong án phạt cho người đã chấp hành xong trước ngày 01/7/2011 theo 

đúng tinh thần của Hướng dẫn số 05/HD-C81-C83 ngày 20/8/2015 của Cơ quan 

Quản lý thi hành án hình sự, Bộ Công an. 

2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trả lời thông tin xác minh 

điều kiện xóa án tích của công dân theo đúng thời hạn, quy định tại Điều 17 Nghị 

định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp, Điều 25 Thông tư liên 

tịch số 04/2012/TTLT - BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 

của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ 

Công an, Bộ Quốc phòng khi Sở Tư pháp có văn bản phối hợp xác minh điều kiện 

xóa án tích, để người chấp hành xong án được cấp Phiếu lý lịch tư pháp, xóa án 

tích, tái hòa nhập cộng đồng. 
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III. Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông: 

Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai hiển thị thông tin lý lịch tư pháp trên 

VneID (sau khi Bộ Công an và Bộ Tư pháp có hướng dẫn giải pháp thực hiện) và 

đề xuất tích hợp liên thông qua nền tảng chia sẻ của thành phố. 

IV. Yêu cầu Sở Tư pháp: 

1. Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, 

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố và Ủy ban 

nhân dân các quận, huyện rà soát, hoàn chỉnh những thông tin lý lịch tư pháp còn 

thiếu theo quy định. 

2. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; 

tổng hợp danh sách những đơn vị, địa phương không cung cấp, chậm cung cấp 

thông tin lý lịch tư pháp ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư 

pháp của thành phố và chậm trả lời thông tin xác minh lý lịch tư pháp, xác minh 

điều kiện xóa án tích, dẫn đến quá thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp và xóa án 

tích cho công dân, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét trách nhiệm của 

tập thể, cá nhân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg 

ngày 27/10/2023 về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu 

quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, 

doanh nghiệp. 

Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị, địa phương tại Mục I, II có trách nhiệm cung 

cấp thông tin lý lịch tư pháp hoàn thành việc bổ sung thông tin lý lịch tư pháp còn 

thiếu gửi về Sở Tư pháp trước ngày 20/12/2023, để cập nhật, số hóa và báo cáo 

Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện trước ngày 30/12/2023. 

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; các cơ 

quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VPCP; 

- Bộ CA, Bộ TP, TANDTC,VKSNDTC; 

- Cục C06-Bộ CA; 

- TTTU, TT HĐND TP; 

- Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp; 

- TTLLTPQG, Bộ Tư pháp; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- CVP, các PCVP UBND TP; 

- UBND, CA: xã, phường, thị trấn; 

- Các Phòng: KSTTHC, NCKTGS; 

- Cổng TTĐT TP; 

- Lưu: VT, KSTTHC5. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Khắc Nam 
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